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NKK Switches FR01KR16H-06XL

NKK Switches

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để
biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN FR01KR16H-06XL

NHÀ CHẾ TẠO NKK Switches

SỰ MIÊU TẢ SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 30049 pcs

BẢNG DỮLIỆU

CÓ THỂ GIẶT ĐƯỢC No

VOLTAGE ĐÁNH GIÁ 5VDC

CHẤM DỨT PHONG CÁCH PC Pin

LOẠT FR01

SÂN CỎ 0.100" (2.54mm), Full

BAO BÌ Bulk

VÀI CÁI TÊN KHÁC FR01KR16H06XL

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -25°C ~ 85°C

SỐ VỊ TRÍ 16

GẮN LOẠI Through Hole, Right Angle

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

CUỘC SỐNG CƠ 10,000 Steps

CHIỀU DÀI 0.393" (10.00mm)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

CHIỀU CAO TRÊN BOARD 0.394" (10.00mm)

TÍNH NĂNG -

CUỘC SỐNG ĐIỆN 10,000 Steps

MIÊU TẢ CỤ THỂ Dip Switch Hexadecimal 16 Position Through Hole, Right Angle Rotary with Shaft Actuator 100mA
5VDC

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 100mA

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU Copper Alloy

LIÊN KẾT THÚC Gold

MẠCH Hexadecimal

BODY CHẤT LIỆU Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled

LOẠI THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG Rotary with Shaft

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG CẤP Raised

FR01KR16H-06XL
Số Phần: FR01KR16H-06XL

Nhà sản xuất / Thương hiệu: NKK Switches

Mô tả Sản phẩm SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 30049 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

FR01KR16H-06XL.pdf

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của FR01KR16H-06XL
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

FR01KR16H-06XL-S

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V
Trong kho:  26340 pcs

RFQ

FR01SC10P

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 5V
Trong kho:  20780 pcs

RFQ

FR01KR10H-W

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V
Trong kho:  24750 pcs

RFQ

FR01KR16P

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V
Trong kho:  24050 pcs

RFQ

FR01KR10P-S

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V
Trong kho:  30210 pcs

RFQ

FR01KR16H-S

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V
Trong kho:  23221 pcs

RFQ

FR01KR10P

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V
Trong kho:  29925 pcs

RFQ

FR01KR10P-W-S

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V
Trong kho:  31893 pcs

RFQ

FR01KR16P-W-S

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V
Trong kho:  31420 pcs

RFQ

FR01KR16P-S

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V
Trong kho:  28374 pcs

RFQ

FR01KR16H

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V
Trong kho:  26836 pcs

RFQ

FR01KR10P-W

Nhà sản xuất của:  NKK Switches

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V
Trong kho:  27388 pcs

RFQ
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